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Ở bãi biển  
 
 
1. Sand 
 
Ca ́t 
 
 
2. Beach 
 
Bãi biển 
 
 
3. Ocean 
 
Đa ̣i dương 
 
 
4. Wave 
 
Sỏng 
 
 
5. Beach umbrella 
 
Dù dành cho bãi biển 
 
 
6. Boat 
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Thuyền 
 
 
7. Bathing suit 
 
Đồ tắm 
 
 
8. Bikini 
 
Áo tắm hai mảnh 
 
 
9. Sun bathing 
 
Tắm nắng 
 
 
10. Sun tan 
 
Ra ́m nắng 
 
 
11. Sun burn 
 
Ra ́m nắng 
 
 
12. Swim cap 
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Mũ bơi 
 
 
13. Surfing 
 
Lướt sóng 
 
 
14. Kite 
 
Diều 
 
 
15. Bicycle 
 
Xe đạp 
 
 
16. Cooler 
 
Ma ́y ướp la ̣nh 
 
 
17. Sandals 
 
Dép  
 
 
18. Sun glasses 
 
Ki ́nh ma ́t 
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19. Sun cream 
 
Kem chống nắng 
 
 
20. Beach towel 
 
Khăn tắm biển 
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